
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-ĐVMT 
V/v đề nghị báo giá các loại 

thuốc thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu cung ứng thuốc, VTYT 

và hóa chất năm 2022-2023 

Hà Giang, ngày           tháng 8 năm 2021 

  
Kính gửi:   Các đơn vị kinh doanh thuốc. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế 

quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. 

Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng 

thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2022-2023. 

Sở Y tế Hà Giang đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh 

theo quy định của pháp luật báo giá các loại thuốc chưa có giá trúng thầu được 

công bố trên trang của Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, cụ thể 

như sau: 

- Danh mục thuốc theo phụ lục đính kèm công văn này (Phụ lục 1). 

- Mẫu bảng báo giá chi tiết (Phụ lục 2). 

* Chú ý: Với các thuốc thuộc gói thầu thuốc Generic, đề nghị các đơn vị 

kinh doanh thuốc căn cứ điểm d, khoản 4, Điều 14 Thông tư 15/2019/TT-BYT 

ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế để báo giá các mặt hàng thuốc. 

Hồ sơ báo giá gửi về Sở Y tế  tỉnh Hà Giang theo địa chỉ Sở Y tế Hà Giang, 

số 338 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang và địa 

chỉ email: donvimuathuocsythg@gmail.com chậm nhất ngày 27/8/2021.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ MUA THUỐC 

TẬP TRUNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Dích 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

mailto:donvimuathuocsythg@gmail.com


Phụ lục 1. DANH MỤC THUỐC BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số         /SYT-ĐVMT  ngày        /8/2021 của Sở Y tế Hà Giang) 

I. Gói thầu thuốc Generic 

 

STT 
STT 

TT30 
Tên hoạt chất Nồng độ/hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15 

Đơn vị 

tính 

Phân nhóm 

kỹ thuật theo 

thông tư 15 

1 13 
Lidocain + epinephrin 

(adrenalin) 
36mg + 0,018mg Tiêm Dung dịch tiêm Ống 2 

2 24 Sufentanil 50mcg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 2 

3 30 Rocuronium bromid 25mg/2,5ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 4 

4 34 Aescin 5mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ 4 

5 43 Ibuprofen 200mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên 4 

6 60 Paracetamol + ibuprofen 500mg + 200mg Uống Viên Viên 4 

7 66 

Paracetamol + 

chlorpheniramin + 

phenylephrin 

500mg + 10mg+ 2mg Uống Viên  Viên 2 

8 73 Tenoxicam 20mg Uống Viên nang Viên 4 

9 90 Methocarbamol 750mg Uống Viên Viên 2 

10 106 Fexofenadin 30mg/5ml, 30ml Uống 
Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Chai 3 

11 138 Pralidoxim 500mg/10ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 5 

12 144 Sugammadex 100mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 4 

13 153 Phenobarbital 100mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 5 



STT 
STT 

TT30 
Tên hoạt chất Nồng độ/hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15 

Đơn vị 

tính 

Phân nhóm 

kỹ thuật theo 

thông tư 15 

14 175 Cefaclor 125mg/5ml x 60ml Uống 
Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Chai 4 

15 178 Cefalothin 2g Tiêm Thuốc tiêm Lọ 4 

16 191 Cefpodoxim 100mg/5ml Uống 
Bột/cốm/hạt pha 

uống 
Chai 4 

17 195 Ceftizoxim 2g Tiêm Thuốc tiêm Lọ 4 

18 204 Piperacilin 4g Thuốc  tiêm Thuốc tiêm Lọ 4 

19 214 
Neomycin + polymyxin 

B + dexamethason 
(21.000UI+12,25mg+3,5mg)/3,5g Tra mắt Thuốc tra mắt Tube 2 

20 215 Netilmicin sulfat 150mg/3ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 4 

21 216 Tobramycin 3mg/g x 3,5g Tra mắt Thuốc tra mắt Tube 2 

22 218 Cloramphenicol 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ 4 

23 218 Cloramphenicol 250mg Uống Viên Viên 4 

24 231 Ciprofloxacin 1mg/0,5ml Nhỏ tai Thuốc nhỏ tai tuýp 1 

25 243 
Sulfamethoxazol + 

trimethoprim 
200mg+ 40mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên 4 

26 249 Argyrol 1%/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 4 

27 291 Fluconazol 200mg/100ml 
Tiêm 

truyền,  
Thuốc tiêm truyền Chai  2 

28 297 Miconazol 20mg/1g, tube 15g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp 4 

29 297 Miconazol 20mg/1g, tube 30g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp 4 



STT 
STT 

TT30 
Tên hoạt chất Nồng độ/hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15 

Đơn vị 

tính 

Phân nhóm 

kỹ thuật theo 

thông tư 15 

30 299 Nystatin 100.000UI Đặt âm đạo Viên đặt âm đạo Viên 4 

31 339 Sumatriptan 10mg Uống Viên Viên 4 

32 345 Capecitabin 500mg  Uống Viên Viên 2 

33 355 Docetaxel 80mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm truyền Lọ 4 

34 363 
Hydroxyurea 

(Hydroxycarbamid)  
500mg Uống Viên Viên 5 

35 374 Oxaliplatin 100mg/20ml Tiêm Thuốc tiêm truyền Lọ 4 

36 432 Pramipexol 0.125mg Uống Viên Viên  2 

37 438 
Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose 
50mg/5ml; Chai 100ml Uống 

Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Lọ 5 

38 438 
Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose 
50mg/ml; Lọ 15ml Uống 

Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Lọ 5 

39 444 
Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose + acid folic 
100mg+350mcg Uống  Viên Viên 5 

40 478 Erythropoietin 2000IU Tiêm 
Thuốc tiêm đông 

khô 
Lọ 2 

41 483 
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin) 
0,5mg Uống Viên đặt dưới lưỡi Viên 3 

42 483 
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin) 
0,3 mg 

Đặt dưới 

lưỡi 
Viên đặt dưới lưỡi Viên 4 

43 507 Candesartan 32mg Uống Viên Viên 4 

44 514 Doxazosin 2mg Uống Viên Viên 2 



STT 
STT 

TT30 
Tên hoạt chất Nồng độ/hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15 

Đơn vị 

tính 

Phân nhóm 

kỹ thuật theo 

thông tư 15 

45 516 
Enalapril + 

hydrochlorothiazid 
5mg + 12,5mg Uống Viên Viên 2 

46 523 
Irbesartan + 

hydroclorothiazid 
150 mg + 12,5mg Uống Viên Viên 3 

47 525 Lercanidipin hydroclorid 10 mg Uống Viên nang Viên 4 

48 528 Losartan 50mg Uống Viên Viên 5 

49 549 Dopamin hydroclorid 200mg/5ml Tiêm  Thuốc tiêm Ống  5 

50 554 
Acetylsalicylic acid + 

clopidogrel 
75mg + 100mg Uống Viên Viên 2 

51 554 
Acetylsalicylic acid + 

clopidogrel 
75mg + 75mg Uống Viên Viên 2 

52 586 Nimodipin 2mg Tiêm 
Thuốc tiêm đông 

khô 
Lọ 5 

53 586 Nimodipin 4mg Tiêm 
Thuốc tiêm đông 

khô 
Lọ 5 

54 613 Diethylphtalat 30%/20ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Lọ 4 

55 617 
Fusidic acid + 

betamethason 

6,07 mg; 

100mg 

Thuốc dùng 

ngoài 
Thuốc dùng ngoài Tub 4 

56 629 Salicylic acid 5% Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tube 4 

57 632 Tacrolimus 0,1%x5g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp 5 

58 641 Bari sulfat 275g Uống 
Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Gói 4 



STT 
STT 

TT30 
Tên hoạt chất Nồng độ/hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15 

Đơn vị 

tính 

Phân nhóm 

kỹ thuật theo 

thông tư 15 

59 657 Povidon iodin 10%, 900ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Lọ 4 

60 657 Povidon iodin 10%/33ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Chai 4 

61 657 Povidon iodin 10%, 25ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Lọ 4 

62 687 Ondansetron 8mg/4ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 5 

63 687 Ondansetron 4mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 4 

64 687 Ondansetron 2mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 5 

65 688 Palonosetron hydroclorid 0,25mg/5ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 2 

66 695 Papaverin hydroclorid 20mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 4 

67 701 Glycerol 1,8ml/2,5ml 

Thụt hậu 

môn/ trực 

tràng 

Thuốc thụt hậu 

môn/trực tràng 
Tuýp 1 

68 701 Glycerol 5,4ml/7,5ml 

Thụt hậu 

môn/ trực 

tràng 

Thuốc thụt hậu 

môn/trực tràng 
Tuýp 1 

69 705 Magnesi sulfat 5g Uống 
Bột/cốm/hạt pha 

uống 
Gói 4 

70 717 Kẽm gluconat 50mg Uống Viên Viên 4 

71 725 Diosmin + hesperidin 900mg + 100mg Uống Viên Viên 2 

72 737 Ursodeoxycholic acid 300mg Uống Viên Viên 5 

73 744 
Betamethasone + 

dexchlorpheniramin 
(0,25mg+2mg)/5ml Uống 

Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Ống 4 



STT 
STT 

TT30 
Tên hoạt chất Nồng độ/hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15 

Đơn vị 

tính 

Phân nhóm 

kỹ thuật theo 

thông tư 15 

74 747 Hydrocortison 250mg Tiêm 
Thuốc tiêm đông 

khô 
Lọ 4 

75 818 Atropin sulfat 1% /10ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 4 

76 853 Pilocarpin 2%/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 1 

77 863 Tropicamid 1%/15ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 1 

78 885 Atosiban 7,5mg/ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai  4 

79 900 
Acid thioctic (Meglumin 

thioctat) 
600mg/20ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Lọ 4 

80 912 Meclophenoxat 500mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ 5 

81 915 Risperidon 1mg Uống Viên Viên 5 

82 952 Ipratropium 500mcg/2ml Khí dung 
Dung dịch/ hỗn 

dịch khí dung 
Ống 2 

83 955 Salbutamol sulfat 2mg/5ml x150ml Uống 
Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Chai 4 

84 962 Bromhexin hydroclorid 4mg/5ml, 100ml Uống 
Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Chai 4 

85 963 Carbocistein 375mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên 4 

86 973 Cafein citrat  70mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 4 

87 980 Acid amin* 7%/500ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai 5 

88 982 
Acid amin + glucose + 

điện giải (*) 

( 35g acidamin + 63g Glucose + 

điện giải) 1000ml 
Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Túi  1 



STT 
STT 

TT30 
Tên hoạt chất Nồng độ/hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15 

Đơn vị 

tính 

Phân nhóm 

kỹ thuật theo 

thông tư 15 

89 983 
Acid amin + glucose + 

lipid (*) 

(11,3% 400ml + 11,0% 180ml+ 

20,0% 340ml)/920 ml 
Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Túi 2 

90 986 Kali clorid 1,49g/10ml 
Dung dịch 

tiêm/ truyền 

Dung dịch tiêm/ 

truyền 
ống 5 

91 994 Ringer lactat 1000ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai 1 

92 995 

Natri clorid + natri lactat 

+ kali clorid + calcium 

clorid + glucose (Ringer 

lactat + glucose) 

500ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai 1 

93 1.001 Calci lactat 100mg/5ml x 100ml Uống 
Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Lọ 4 

94 1.012 

Sắt clorid + kẽm clorid + 

mangan clorid + đồng 

clorid + crôm clorid + 

natri molypdat dihydrat + 

natri selenid pentahydrat 

+ natri fluorid + kali 

iodid 

(4,436 mg+6,815 mg+ 1,258mg+ 

1,614 mg+0,032 mg+ 0,0242 mg 

  + 0,0789 mg+ 1,260 mg+0,166 

mg)/10ml 

Tiêm Thuốc tiêm truyền Lọ 4 

95 1.013 Tricalcium phosphat 1200mg Uống 
Bột/cốm/hạt pha 

uống 
Gói 4 

96 1.023 

Vitamin B12 

(cyanocobalamin, 

hydroxocobalamin) 

1mg/2ml Thuốc tiêm Thuốc tiêm Ống 4 



STT 
STT 

TT30 
Tên hoạt chất Nồng độ/hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15 

Đơn vị 

tính 

Phân nhóm 

kỹ thuật theo 

thông tư 15 

97 1.023 

Vitamin B12 

(cyanocobalamin, 

hydroxocobalamin) 

1mg/4ml Thuốc tiêm Thuốc tiêm Ống 4 

98  Methadon hydroclorid 10mg/ml x 1L Uống 
Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Chai 4 

99 647 Iodixanol 652mg/ml (320mg I/ml) x 50ml Tiêm Thuốc  tiêm Chai 1 

100 732 Simethicon 40mg/ml x 30ml Uống 
Dung dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ dịch uống 
Lọ 4 

101 786 Hydrocortison 10mg Uống Viên  Viên 4 

102 959 Theophylin 100mg Uống  Viên  Viên  4 

103 985 Glucose 30% 1500mg Tiêm Thuốc tiêm Ống 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 
 

STT 

STT theo 

TT  05 

BYT 

Tên thành phần của thuốc 
Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15/2019 

Đơn 

vị 

tính 

Phân 

nhóm KT 

theo TT 

15 /2019 

1 21  Diệp hạ châu  Uống 
Bột/cốm/hạt pha uống; 

Gói 3g 
Gói  2 

2 24 Diệp hạ châu, Chua ngút, Cỏ nhọ nồi Uống Viên nang Viên 2 

3 58 

Độc hoạt, Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân (Dây đau 

xương), Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Can 

Địa hoàng, Đỗ trọng, Nhân sâm, Ngưu tất, Phục linh, Cam thảo. 

Uống Viên nang Viên 1 

4 61 
Hà thủ ô đỏ, Thổ phục linh, Thương nhĩ tử, Hy Thiêm, Thiên niên 

kiện, Đương quy, Huyết giác, (Phòng kỷ). 
Uống 

Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống; Chai 80ml 
Chai 2 

5 120 Bạch cập, Mai mực, Bối mẫu, Cam thảo, Diên hồ sách, Đại hoàng Uống 
Bột/cốm/hạt pha uống; 

Gói 2g 
Gói  2 

6 121 Xuyên tâm liên Uống Viên Viên 2 

7 125 Đan sâm, Tam thất, Borneol Uống Viên hoàn giọt Viên 3 

8 139 

 Đan sâm, Huyền sâm, Đương quy, Viễn chí, Toan táo nhân, Đảng 

sâm, Bá tử nhân, Bạch linh, Cát cánh, Ngũ vị tử, Cam thảo, Mạch 

môn, Thiên môn đông, Địa hoàng, Chu sa.  

 Uống   Viên hoàn cứng; lọ 32g   Lọ  2 

9 139 

 Đan sâm, Huyền sâm, Đương quy, Viễn chí, Toan táo nhân, Đảng 

sâm, Bá tử nhân, Bạch linh, Cát cánh, Ngũ vị tử, Cam thảo, Mạch 

môn, Thiên môn đông, Địa hoàng, Chu sa.  

 Uống   Viên hoàn cứng; Gói 4g  Gói  2 

10 142 Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, Xuyên khung, Cam thảo.  Uống   Viên hoàn cứng  Viên 2 



STT 

STT theo 

TT  05 

BYT 

Tên thành phần của thuốc 
Đường 

dùng 

Dạng bào chế theo 

thông tư 15/2019 

Đơn 

vị 

tính 

Phân 

nhóm KT 

theo TT 

15 /2019 

11 151 Lá thường xuân. Uống 
Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống; Chai 80ml 
Chai 2 

12 151 Lá thường xuân. Uống 
Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống; Chai 200ml 
Chai 3 

13 156 
Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Cam thảo, Bối mẫu, Bạch thược, 

Đan bì 
Uống 

Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống; Chai 120ml 
Chai 2 

14 161 
 Xuyên khung, Đương quy, Bạch thược, Thục địa, Đảng sâm, Phục 

linh, Bạch truật, Cam thảo, Hoàng kỳ, Quế nhục  
 Uống   Viên hoàn cứng; Lọ 50g   Lọ  2 

15 161 
 Bạch thược, Bạch linh, Bạch truật, Quế, Cam thảo, Thục địa, Đảng 

sâm, Xuyên khung, Đương quy, Hoàng kỳ  
Uống  Viên hoàn cứng; Gói 4g  Gói  2 

16 169 
Quế chi, Hắc phụ tử, Thục địa, Sơn thù, Mẫu đơn bì, Hoài sơn, 

Phục linh, Trạch tả 
Uống Viên hoàn mềm, 8g Viên 2 

17 181 Đương quy, Sinh địa, Xuyên khung, Ngưu tất, Ích mẫu, Đan sâm Uống 
Bột/cốm/hạt pha uống; 

Gói 3g 
 Gói  2 

18 199 Ích mẫu, Hương phụ, Ngải cứu Uống 
Dung dịch/hỗn dịch/nhũ 

dịch uống 
Chai 2 

19 134 Lá sen, tâm sen lá vông, bình vôi,Rotundin Uống Viên Viên 2 

20 148 

Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp, Tang Bạch bì, Ma hoàng, Mạch 

môn,Lá bạc hà, Bán hạ chế, Bách bộ,Ô mai, Cam thảo, Bạch phàn, 

Tinh dầu bạc hà 

Uống 

Dung dịch/hỗn dịch 

/nhũ dịch uống. Chai 

150ml 

Chai 2 

 

 

 



 

 

III. Vị thuốc cổ truyền 
 

STT Tên vị thuốc Bộ phận dùng 
Tên khoa học của vị 

thuốc 

Dạng sơ 

chế/phương 

pháp chế biến 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn vị 

tính 

Phân 

nhóm KT 

theo TT 

15 

1 Ma hoàng Toàn cây, trừ rễ Herba Ephedrae Cắt 2 - 5 cm DĐVN IV Kg 2 

2 Hương gia bì Vỏ thân Cortex Periplocae  DĐVN IV Kg 2 

3 Bồ hoàng Phấn hoa Pollen Typhae Phơi, sấy khô DĐVN IV Kg 2 

4 Hải kim sa Bào tử khô Spora Lygodii Phơi sấy khô DĐVN IV Kg 2 

5 
Ma hoàng (Ma hoàng 

căn) 
Thân rễ Rhizoma Ephedrae Phơi sấy khô DĐVN IV Kg 2 

6 Bách bệnh Rễ 
Radix, cortex, fructus 

Eurycomae longifoliae 
Thái lát DĐVN IV Kg 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 2. MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số             /SYT-ĐVMT  ngày        /8/2021 của Sở Y tế Hà Giang) 
      

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Giang 

….……………., ngày………tháng………năm 2021 

Chúng tôi là…………có địa chỉ tại………….Chúng tôi xin gửi quý Sở bảng chào giá các thuốc như sau: 

1. Mẫu với thuốc Generic, Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 

TT 
Số TT 

30 

Tên thương 

mại 
Tên hoạt chất 

Nồng Độ, 

Hàm lượng 

Đường 

dùng, 

dạng bào 

chế theo 

TT 15 

Nhóm 

TCKT 
Số ĐK 

Cơ sở sx - 

Nước sx 

Đơn 

vị 

tính 

Giá kê 

khai 

Giá dự 

kiến 

(VAT) 

1            

2. Mẫu với Vị thuốc cổ truyền 

STT 
Tên vị 

thuốc 

Bộ phận 

dùng 

Tên khoa học 

của vị thuốc 
Nguồn gốc 

Dạng sơ 

chế/phương 

pháp chế biến 

Tiêu chuẩn chất 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Phân nhóm 

KT theo TT 

15 

Giá dự 

kiến 

(VAT) 

          

 

* Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí. 

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký. 
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